
 

 

ĐƠN VỊ: HUYỆN ỦY ĐAM RÔNG Biểu số 1 

BẢNG TỔNG HỢP 

Số liệu kết quả công tác dân vận của cấp ủy (cấp huyện) 

(Số liệu tính từ tháng 11/2020 đến 31/5/2024) 

 

Số hội nghị quán triệt, 

tuyên truyền, triển khai 

thực hiện công tác dân vận 

(cấp ủy chủ trì) 

Số lượng văn bản ban hành 

để lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện về công  tác dân  vận 

Tổ chức sơ kết, tổng kết các 

văn bản về công tác dân vận  

Số cuộc kiểm tra, giám sát 

về công tác dân vận 

Số đề tài, đề án khoa học 

về công tác dân vận 

Số lượng 

văn bản của 

cấp ủy 

Số lượng 

văn  bản của 

Tỉnh ủy 

Số cuộc 

kiểm tra 

Số cuộc 

giám sát 
Đề tài Đề án 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 24 10  2 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐƠN VỊ: HUYỆN ỦY ĐAM RÔNG Biểu số 2 

 

BẢNG TỔNG HỢP 

Số liệu về phong trào thi đua "Dân vận khéo" 

(Số liệu tính từ tháng 11/2020 đến 31/5/2024) 

 

Tổng số 

mô 

hình 

"Dân 

vận 

khéo" 

đã 

đăng 

ký 

Số mô hình 

"Dân vận 

khéo" được 

công nhận 

Trong đó, số mô hình "Dân vận khéo" được công nhận theo lĩnh vực 

Biểu dương, 

khen thưởng 

(Số lượng) 

Số 

lượng 

các 

cuộc 

thi, 

hội thi 

"Dân 

vận 

khéo" 

Số lượng tin bài 

về "Dân vận 

khéo" đăng trên 

tạp chí, báo, đài 

Trung ương và 

địa phương (nếu 

có) 

Tập 

thể 

Cá 

nhân 

Kinh tế Văn hóa-Xã hội 
Quốc phòng-An 

ninh 

Xây dựng Đảng 

và hệ thống 

chính trị Tập 

thể 

Cá 

nhân 

Trung 

ương 

Địa 

phương 
Tập 

thể 

Cá 

nhân 

Tập 

thể 

Cá 

nhân 

Tập 

thể 

Cá 

nhân 

Tập 

thể 

Cá 

nhân 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

432 207 16 68 16 126  12  13  19 6   18 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐƠN VỊ: HUYỆN ỦY ĐAM RÔNG Biểu số 3 

BẢNG TỔNG HỢP 

Số liệu văn bản Ban Dân vận Huyện ủy, Thành ủy ban hành để hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác dân vận; 

văn bản phối hợp thực hiện công tác dân vận 

(Số liệu tính từ tháng 11/2020 đến 31/5/2024) 

 

Số TT 

Văn bản Ban Dân vận Huyện ủy, Thành ủy ban hành để hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác dân vận 

Tên,  

số hiệu văn bản 
Trích yếu nội dung văn bản 

1 2 3 

1 
Công văn số 34-CV/BDVHU, 

ngày 16/3/2022 
Về đăng ký mô hình “Dân vận  khéo” trong xây dựng nông thôn mới năm 2022. 

2 
Hướng dẫn số 01-HD/BDVHU, 

ngày 20/10/2022 

Hướng dẫn xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình dân vận khéo giai đoạn 2022 – 2025 

 

3 
Công văn số 44-CV/BDVHU, 

ngày 13/10/202 
2 v/v thẩm định mô hình “Dân vận khéo” năm 2022. 

4 
kế hoạch số 17-KH/BDVHU, 

ngày 28/9/2022 

về Thực hiện Chương trình hành động số 47-CTr/HU, ngày 06/9/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 03/6/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy“Về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2022 - 2030” 

trên địa bàn huyện Đam Rông 

5 
Kế hoạch số 22-KH/BDVHU, 

ngày 18/2/2023 

Về phát động xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình dân vận khéo trên địa bàn huyện 

Đam Rông năm 2023 

6 
Công văn số 59-CV/BDVHU, 

ngày 15/5/2023 
Về chuẩn bị nội dung ghi hình phóng sự chuyên mục dân vận khéo tháng 6 năm 2023 

7 
Công văn số 64-CV/BDVHU, 

ngày 26/10/2023 
Về thẩm định mô hình, điển hình dân vận khéo năm 2023. 

8 
Tờ trình số 48-Tr/BDVHU, 

ngày 3/01/2024 
Về khen thưởng mô hình dân vận khéo năm 2023 

9 
Kế hoạch số 27-KH/BDVHU, 

ngày 11/01/2024 
Về phát động xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2024. 

10 
Công văn số 69-CV/BDVHU, 

ngày 12/4/2024 
Về đôn đốc đăng ký mô hình, điển hình dân vận khéo năm 2024 



 

 

11 
kế hoạch số 31-KH/BDVHU, 

ngày 12/4/2024 

Về tổ chức phong trào thi đua dân vận khéo trong tham gia xây dựng nông thôn mới năm 

2024; 

12 
Kế hoạch số 29-KH/BDVHU, 

ngày 9/4/2024 
Kế hoạch tập huấn Nông thôn mới xã Đạ Long năm 2024 

13 
Kế hoạch số 28-KH/BDVHU, 

ngày 9/4/2024 
Kế hoạch tập huấn Nông thôn mới xã Liêng Srônh năm 2024 

14 
Kế hoạch số 30-KH/BDVHU, 

ngày 12/4/2024 
Kế hoạch đi cơ sở nắm tình hình công tác dân vận năm 2024 

15 
Công văn số 71-CV/BDVHU, 

ngày 22/4/2024 

Công văn tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân và thực hiện chế độ thông tin báo cáo 

tình hình nhân dân hàng tháng 

16 
Công văn số 72-CV/BDVHU, 

ngày 2/5/2024 

 

Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Quy định số 124 - QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng (khóa XII) 

17 
Kế hoạch số 33-KH/BDVHU, 

ngày 21/5/2024 

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 88-CTr/HU, ngày 4/4/2024 của Huyện ủy 

về thực hiện Chương trình hành động số 75-CTr/TU, ngày 6/3/2024 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” trên địa bàn huyện 

Đam Rông 

 

Số TT 

Văn bản phối hợp thực hiện công tác dân vận (Chương trình phối hợp đã ký kết) 
Cơ quan, đơn vị 

phối  hợp Tên,  

số hiệu văn bản 
Trích yếu nội dung văn bản 

1 2 3 4 

    

1 

Chương trình phối hợp số 18-

CTr/BDVHU-UBND, ngày 

30/5/2022  

Về công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026 

Ban Dân vận huyện 

ủy và UBND 

huyện 



 

 

2 
Kế hoạch số 18-KH/BDVHU-

CAH, ngày 11/7/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân 

vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Công an huyện năm 2022 

 

Ban Dân vận 

Huyện ủy và Công 

an huyện 

3 

Chương trình phối hợp số 14-

CTr/BDVHU-BCHQS, ngày 

05/4/2022 

Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận 

Huyện ủy và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đam Rông giai đoạn 2022 

- 2026 

Ban Dân vận 

Huyện ủy và Ban 

Chỉ huy Quân sự 

huyện Đam Rông 

4 

Chương trình phối hợp số 382-

CTr/BDVHU-CAH, ngày 

30/6/2022 

Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận 

Huyện ủy và Công an huyện, giai đoạn 2022 - 2026 

Ban Dân vận 

Huyện ủy và Công 

an huyện 

5 

Chương trình phối hợp số 15-

CTr/BDVHU-BCHQS, ngày 

04/5/2022 

Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận 

Huyện ủy và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đam Rông năm 2022 

Ban Dân vận 

Huyện ủy và Ban 

Chỉ huy Quân sự 

huyện 

6 
Kế hoạch số 01-KH/BDVHU-

CAH, ngày 26/3/2024 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác 

dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Công an huyện năm 2024 

 

Ban Dân vận 

Huyện ủy và Công 

an huyện 

7 
Kế hoạch số 02-KH/BDVHU-

BCHQS, ngày 26/3/2024 

Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận 

Huyện ủy và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đam Rông năm 2024 

Ban Dân vận 

Huyện ủy và Ban 

Chỉ huy Quân sự 

huyện 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ĐƠN VỊ: HUYỆN ỦY ĐAM RÔNG Biểu số 4 

 

Số liệu về tổ chức, cán bộ Ban Dân vận cấp ủy (cấp huyện) 

(Số liệu tính đến 31/5/2024) 

 

Số 

TT 

Số biên chế   Lãnh đạo Ban Dân  vận Số liệu về tổ chức, cán bộ của Ban Dân vận 

Hiện 

có 

Được 

giao 

Tổng 

số 

Trưởng ban 
Phó 

ban 

Số 

phòng 

chuyên 

môn 

Số 

lãnh 

đạo 

cấp 

phòng 

Trình độ 

chuyên môn 

Trình độ lý 

luận chính trị 
Ngạch công chức 

Số 

lượng 

CBCC 

nữ 

Số 

lượng 

CBCC 

đã qua 

lớp bồi 

dưỡng 

công 

tác 

dân 

vận 

Số 

lượng 

CBCC 

là 

người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Ủy 

viên 

BTV 

Ủy 

viên 

BCH 

Đồng 

thời là 

Chủ 

tịch UB 

MTTQ 

Ủy 

viên 

BCH 

Trên 

ĐH 

Đại 

học 

Cao 

cấp, 

cử 

nhân 

Trung 

cấp 
CVCC CVC CV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 3 3 2 1  1  1 2  3 2 1  2 1 1 3 1 

 

  


